
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19-

200506-

0008

Huỳnh Thị 

Ngọc 
Bích 270005831 16/09/2005

CA Đồng 

Nai
03/04/1963

Số 10 (12 A1 Cũ), 

phường Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trường 

Toản

Nhà thuốc 4064

2

H19-

200505-

0005

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Huyền 272318786 25/09/2015

CA Đồng 

Nai
20/02/1994

Số 48 ,tổ 3, thị trấn 

Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4065

3

H19-

200504-

0013

Nguyễn Thị Hiền 182326626 01/07/2011
CA Nghệ 

An
06/12/1980

Tổ 11, Kp9, phường 

Tân Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4066

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (18 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (12 hồ sơ)

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

(Kèm Quyết định số 522/QĐ-SYT ngày  11 tháng 05 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 67)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

4

H19-

200427-

0016

Lê Thị Nhung 272499246 09/02/2012
CA Đồng 

Nai
18/10/1986

807/87/1 Đồng 

Khởi, khu phố 7, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4067

5

H19-

200429-

0017

Nguyễn Thị 

Bích 
Liên 272451618 01/04/2016

CA Đồng 

Nai
20/11/1994

83/2 ấp Gia Yên, xã 

Gia Tân 3, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

bách khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4068

6

H19-

200429-

0004

Nguyễn Thị 

Ánh 
Thúy 272415664 24/08/2010

CA Đồng 

Nai
03/06/1992

Ấp 7, xã Bàu Cạn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

bán buôn dược 

liệu, vị thuốc cổ 

truyền

4069

7

H19-

200429-

0027

Lê Đào 

Diễm 
Trinh 272039775 31/08/2006

CA Đồng 

Nai
06/09/1991

E476B, KP5, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4070

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

8

H19-

200424-

0014

Nguyễn Thị Thảo 250910338 16/02/2016
CA Lâm 

Đồng
04/11/1992

Thôn Liên kết, xã 

Liên Hà, huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4071

9

H19-

200424-

0005

Phạm Đình Sơn 271287306 16/05/2014
CA Đồng 

Nai
08/11/1978

A2/040, ấp Nguyễn 

Huệ 1, xã Quang 

Trung, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4072

10

00002-

00009-

20-

00003

Trần Thị 

Kim 
Linh 215305313 07/04/2009

CA Bình 

Định
29/11/1994

Thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng 

kinh tế kỹ 

thuật miền 

nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4073

11

00002-

00009-

20-

00002

Lê Trần 

Nguyễn Thị 

Kiều 

oanh 261093600 03/12/2019
CA Bình 

Thuận
04/12/1988

48/7, tổ 18, khu phố 

An Hòa, phường 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dược 

TPHCM

 Nhà thuốc 4074
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

12

H19-

200417-

0001

Phạm Lê Thắng 272163474 08/11/2007
CA Đồng 

Nai
18/03/1984

Tổ 2, khu phố 4, 

phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2006

Trung học 

quân y II

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế, 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

4075

13

H19-

200507-

0018

Huỳnh Quí Liên 270856517 28/08/2010
CA Đồng 

Nai
21/12/1971

1490 Nguyễn Ái 

Quốc, Kp3, phường 

Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2190

14

H19-

200506-

0009

Mai Thị Giáp 270930686 02/12/2009
CA Đồng 

Nai
15/06/1966

805/13, tổ 22, KP1, 

phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

839

15

H19-

200506-

0010

Lê Đình Thịnh 272274558 23/05/2016
CA Đồng 

Nai
17/08/1987

198, tổ 2, ấp Đồng, 

phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2948

b. Cấp lại (06 hồ sơ)

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

16

H19-

200429-

0021

Vũ Thị 

Kim 
Dung 270754080 01/08/2008

CA Đồng 

Nai
21/05/1968

Ấp I, xã Long An, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1177

17

H19-

200429-

0020

Nguyễn Thị 

Kim 
Huệ 270706173 13/10/2005

CA Đồng 

Nai
06/12/1965

Khu Phước Hải, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

Trung tâm Y 

tế Long 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1180

18

H19-

200429-

0019

Vũ Thị Nga 271510419 07/04/2014
CA Đồng 

Nai
05/11/1982

Ấp Cẩm Đường, xã 

Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1178

Tổng:  18 trường hợp (12 DSTH, 02 DSĐH, 4 DSCĐ)

5


